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KLQG
Tiêu chuẩn: 592

.
NĂM ĐỊA
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG

1 Phan Xuân Chuyên 20.06.1993 TP HCM 98 95 99 99 98 98 587 Vàng
2 Hoàng Minh Phụng 29.10.1993 Bộ công an 95 97 97 98 99 95 581 Bạc
3 Hà Minh Thành 04.06.1985 Quân đội 97 97 98 100 92 94 578 Đồng
4 Phan Công Minh 14.10.1994 TP HCM 95 94 98 95 97 98 577
5 Lê Doãn Cường 20.09.1983 Bộ công an 96 98 93 99 94 96 576
6 Phạm Quang Huy 31.07.1996 Hải Phòng 98 94 95 94 94 98 573
7 Đậu Văn Đông 05.11.1985 Quân đội 97 96 95 97 88 98 571
8 Trần Công Hiếu 26.08.1996 TP HCM 97 95 91 94 97 95 569
9 Bùi Hồng Phong 14.01.1993 TP HCM 93 94 93 96 88 99 563
10 Đào Việt Hưng 28.12.1998 Hà Nội 94 92 93 90 91 95 555

Kiều Thanh Tú 29.04.1987 Hà Nội
Bùi Quang Nam 13.12.1986 Hà Nội
Phạm Anh Đạt 11.05.1990 Hà Nội

TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH TRỌNG TÀI TỔNG HỢP

Nguyễn Thị Nhung Đinh Thị Tố Loan Vũ Thị Anh Đào

THÀNH TÍCH
ĐẲNG CẤP GHI CHÚ

TRỌNG TÀI PHÚC TRA

Cung Bỉnh Di

25m Súng ngắn thể thao nam
 Ngày 19 tháng 09 năm 2017

điểm – Hoàng Xuân Vinh – Quân Đội – Cúp QG – 2006
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